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QUYẾT ĐỊNH  

Công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động tiên tiến” và  

“Lao động tiên tiến” năm 2021 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh 
Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp Bắc Giang. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động tiên tiến” cho 02 tập 
thể và “Lao động tiên tiến” cho 59 cá nhân (có danh sách kèm theo) do có thành tích 
tốt trong phong trào thi đua năm 2021. Tiền thưởng là 1.200.000 đồng/01 tập thể  
(Một triệu hai trăm nghìn đồng) và 450.000 đồng/01 cá nhân (Bốn trăm năm mươi 
nghìn đồng) được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của Sở và các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở có tập thể, cá nhân được công nhận. 

Điều 2. Quyết định này được ghi vào Sổ thi đua khen thưởng của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, thủ 
trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn 
cứ Quyết định thi hành./  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Đỗ Thị Việt Hà 

http://www.sonoivubacgiang.gov.vn/?act=vanban&id=215
http://www.sonoivubacgiang.gov.vn/?act=vanban&id=215
http://www.sonoivubacgiang.gov.vn/?act=vanban&id=215


                                                                      DANH SÁCH  

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở Tư pháp 

công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động tiên tiến”,  

“Lao động tiên tiến” năm 2021 

(Kèm  theo Quyết định số         /QĐ- STP ngày       /12/2021  của  Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

TT Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ Phòng, đơn vị 

I TẬP THỂ (02) 

1 Thanh tra Sở  Sở Tư pháp 

  2 
Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 
 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước 

II CÁ NHÂN (59) 

1.  Đỗ Thị Việt Hà Giám đốc 

Sở Tư pháp 
2.  Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc 

3.  Đỗ Xuân Vang Phó Giám đốc 

4.  Trương Ngọc Bích Phó Giám đốc 

5.  Kiều Văn Hưng Chánh Văn phòng 

Văn phòng Sở 

 

 

6.  
Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Phó Chánh Văn 

phòng 

7.  Lê Thị Như Xuân Chuyên viên 

8.  Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên  

9.  Nguyễn Thị Như Chuyên viên 

10.  Hoàng Hà Đông Kế toán  

11.  Nguyễn Văn Bồng Lái xe 

12.  Lê Ngọc Vân  Lái xe 

13.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên 

14.  Dương Văn Chung Trưởng phòng  
Phòng Văn bản và 

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính 

 

15.  Hà Thanh Thủy Phó Trưởng phòng  

16.  Lương Thị Phương Thúy Phó Trưởng phòng 

17.  Thân Thị Ngọc Bích Chuyên viên 

18.  Đỗ Thị Hoài Chuyên viên 

19.  Nguyễn Thị Loan Trưởng phòng 
Phòng Phổ biến và 

Theo dõi thi hành 

pháp luật 

20.  Phạm Văn Tĩnh Phó Trưởng phòng 

21.  Hàn Thị Thu Hiền Chuyên viên 

22.  Hà Thị Thành Chuyên viên 

23.  Đỗ Thị Loan Trưởng phòng 

Phòng Hành chính – 

Bổ trợ tư pháp 

24.  Đồng Khắc Tịnh  Phó trưởng phòng 

25.  Nguyễn Thị Phương Linh Phó Trưởng phòng 

26.  Chu Thị Thảo Chuyên viên 

27.  Nguyễn Thị Kim Ngân Chuyên viên 



28.  Vũ Đức Ngọc Chánh Thanh tra 
Thanh tra Sở 

29.  Lương Đình Hảo Phó Chánh Thanh tra 

30.  Hoàng Mạnh Tùng Giám đốc Trung tâm 

Trung tâm DVĐGTS 

31.  
Nguyễn Văn Thao 

Trưởng phòng Hành 

chính – Tổng hợp 

32.  
Đỗ Thị Hậu 

Phó Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng 

hợp kiêm Kế toán  

33.  Trịnh Trung Kiên Chuyên viên 

34.  Đỗ Thị Thanh Nhung Chuyên viên 

35.  Trần Thanh Bình Giám đốc  

Trung tâm TGPL 

36.  Thân Văn Dũng Phó Giám đốc  

37.  Hoàng Trọng Nghĩa Phó Giám đốc 

38.  
Giáp Thị Huế 

Trưởng phòng PL 

Hình sự - Hành chính 

39.  
Nguyễn Thị Hòa 

Phó Trưởng phòng 

PL Dân sự - Đất đai  

40.  
Thân Văn Lợi 

Phó Trưởng phòng 

PL Hình sự - Hành 

chí 

41.  
Thân Thị Thúy Vân 

Chuyên viên  PL Dân 

sự - Đất đai 

42.  Hoàng Thị Hằng Nga Kế toán 

43.  Đào Hà Phương   Chuyên viên  

44.  Trần Thùy Linh Chuyên viên  

45.  Trịnh Thị Hường   Chuyên viên  

46.  Nguyễn Thị Mai Chuyên viên  

47.  Nguyễn Thị Chiến Kế toán 

48.  Nguyễn Hải Linh Chuyên viên  

49.  Nguyễn Thị Như Quỳnh Chuyên viên 

50.  Tăng Thị Huê Kế toán 

51.  Lương Thị Hoa Chuyên viên 

52.  Đoàn Thị Hương Giang Chuyên viên 

53.  Trần Thu Thủy Chuyên viên 

54.  Nguyễn Văn Phương Chuyên viên 

55.  Trịnh Bình An Chuyên viên 

56.  Hà Thị Hạnh Chuyên viên 

 
57.  Trần Thị Phấn Chuyên viên 

58.  Phạm Anh Đạt Lái xe 

59.  Nguyễn Thị Hiệp Văn thư 
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